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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt đề án xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm 
tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Chỉ thị số: 30/2005/CT-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số: 394/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số: 87/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy trình kiểm soát giết mổ động vật;
Theo đề nghị tại Biên bản họp Liên ngành ngày 22/9/2007 của Liên ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Thương mại và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
Xét đề nghị tại Tờ trình số: 136/TTr-SNN ngày 28/9/2007 của Sở Nông nghiệp và PTNT,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề án xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La với các nội dung chính như sau:

1. Tên đề án: Xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Phạm vi đề án: Đề án thực hiện trên phạm vi 11 huyện, Thị xã tỉnh Sơn La.
3. Chủ đề án: Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và PTNT.

4. Mục tiêu của đề án

4.1. Mục tiêu chung.
- Kiểm soát, giám sát dịch bệnh.

- Ngăn chặn dịch bệnh từ động vật lây truyền sang người.

- Giảm tối đa ô nhiễm môi trường. Đảm bảo trật tự trị an.

- Xây dựng ngành công nghiệp chế biến giết mổ gia súc, gia cầm nhằm cung cấp các sản phẩm VSATTP cho nhân dân, nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi, phát triển thị trường bền vững. Đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

4.2. Mục tiêu cụ thể. 

- Chủ động đáp ứng cơ bản nhu cầu về thực phẩm an toàn về dịch bệnh để phục vụ tiêu dùng, góp phần bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường. Từng bước tiến tới xây dựng các cơ sở chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi trong toàn tỉnh. Đặc biệt là công trường xây dựng Thuỷ điện Sơn La. Lâu dài từng bước thực hiện chế biến, bảo quản, vận chuyển phục vụ cho nhu cầu trong tỉnh, trong nước và có thể tham gia xuất khẩu.

- Góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan đô thị bằng việc tập trung các điểm giết mổ trong khu vực nội thị vào lò mổ tập trung ở ngoại thị hoặc địa điểm nội thị phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế xã hội có hệ thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh.

- Thông qua kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm tại các lò giết mổ tập trung, kiểm soát được dịch bệnh cũng như an toàn thực phẩm trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

- Giúp Nhà nước quản lý và điều tiết phát triển kinh tế đúng hướng trong giai đoạn CNH - HĐH phát triển nhanh dịch vụ thương mại toàn diện, tăng thu cho ngân sách.
 5. Nội dung đề án: (Có nội dung đề án kèm theo).
 6. Quy mô các lò giết mổ
Gồm 2 loại:
- Lò giết mổ công suất: Lợn: 200 - 500 con/ngày; Trâu, bò, ngựa, dê: 15 - 50 con/ngày; Gia cầm: 1.000 - 5.000 con/ngày; Diện tích khoảng: 10.000m2.
- Lò giết mổ công suất: Lợn: 50 - 100 con/ngày; Trâu, bò, ngựa, dê: 15 - 50 con/ngày; Gia cầm: 300 - 5.000 con/ngày; Diện tích khoảng: 5.000m2.
  7. Địa điểm và tiến độ thời gian triển khai
   - Về địa điểm: Bố trí các lò giết mổ xa khu dân cư, trường học, bệnh viện, công sở tối thiểu 100m, thuận tiện giao thông, điện, nước. UBND các huyện, Thị xã quyết định các vị trí xây dựng cho phù hợp với quy hoạch.

- Về thời gian thực hiện: Từ nay đến cuối năm 2008 tập trung xây dựng các lò giết mổ ở các trung tâm lớn như: Thị xã, Mai Sơn, Mộc Châu, Thuận Châu, các huyện khác chủ động tiến hành xây dựng theo nhu cầu; Kết thúc năm 2010 các huyện, thị trong toàn tỉnh phải có các điểm giết mổ gia súc tập trung.

 8. Giải pháp thực hiện 
 8.1. Quy hoạch địa điểm 

- UBND các huyện, thị chịu trách nhiệm quy hoạch địa điểm cụ thể từng khu đất để xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại thị trấn các huyện, thị xã và các thị tứ, đảm bảo vệ sinh môi trường cách xa trường học, bệnh viện, nơi tập trung đông dân cư nhưng phải thuận lợi cho việc hoạt động kinh doanh giết mổ.

 8.2. Giải pháp kỹ thuật - công nghệ 

- Công nghệ giết mổ và xử lý chất thải, ưu tiên lựa chọn công nghệ tiên tiến hiện đại quy mô vừa và nhỏ phù hợp với từng huyện, thị, dễ vận hành, sử dụng có hiệu quả. Các sản phẩm sau chế biến đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường nội tỉnh và có khả năng cạnh tranh được trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Việc mua dây chuyền công nghệ giết mổ và xử lý chất thải phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.
 8.3. Giải pháp đầu tư 

UBND các huyện, thị xã khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vốn vào xây dựng lò giết mổ tập trung để tổ chức sản xuất kinh doanh, đa dạng hoá sở hữu: công ty cổ phần, doanh nghiệp, hợp tác xã và tư nhân…

 8.4. Cơ chế chính sách 

- Chủ đầu tư kinh doanh lò giết mổ phải đủ điều kiện kinh doanh theo quy định hiện hành.
- Khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư xây dựng, kinh doanh lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.
- Chính sách tín dụng: Thực hiện theo Quyết định số: 394/QĐ-TTg, ngày 13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách khuyến khích đầu tư của Nhà nước hiện hành.

 8.5. Tổ chức quản lý 

- Trước khi xây dựng các lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung các chủ đầu tư lập dự án xây dựng lò giết mổ của các huyện, thị trình Hội đồng thẩm định của huyện, thị phê duyệt theo quy định.

- UBND các huyện, thị thành lập tổ liên ngành (Thú y, Kế hoạch, Tài chính, Quản lý thị trường, Y tế, Công an,…)  kiểm tra, giám sát việc xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại địa bàn.

 Điều 2. UBND các huyện, thị phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các ngành có liên quan triển khai đề án theo đúng Quyết định số: 394/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp và các quy định hiện hành của Nhà nước về xây dựng cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước, UBND các huyện, Thị xã, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:                                                    - TT. Tỉnh uỷ (B/c);

 - TT UBND tỉnh;                                   

 - Như Điều 3;

- Lưu: VT, KTN, H. Châu (01), 30b.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Văn Chính
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ĐỀ ÁN 

Xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 28/QĐ-UBND, ngày 04/01/2008 
của UBND tỉnh Sơn La)


Phần I
MỞ ĐẦU
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 
- Thực phẩm từ động vật không thể thiếu được trong tiêu dùng hàng ngày của con người.

- Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đang là mối quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội, trong đó VSATTP có nguồn gốc động vật được đặc biệt chú ý. Do đó công tác vệ sinh Thú y (VSTY) đối với sản phẩm động vật là hết sức quan trọng nhằm bảo vệ sức khoẻ cho con người, bảo vệ và phát triển chăn nuôi cũng như bảo vệ môi trường sinh thái. Để đảm bảo chất lượng VSATTP cũng có nghĩa là phải quản lý giám sát được các nguy cơ gây ô nhiễm từ quá trình chăn nuôi, giết mổ, chế biến đến quá trình lưu thông tiêu thụ trên thị trường, trong đó đảm bảo các tiêu chuẩn VSTY trong quá trình giết mổ là một khâu có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc cung cấp những sản phẩm có chất lượng cho thị trường và nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.

- Trong thời kỳ bao cấp, việc giết mổ gia súc được tập trung tại các lò giết mổ do Nhà nước quản lý, việc giết mổ được thực hiện theo đúng quy trình và có cơ quan Thú y thực hiện kiểm soát VSTY đã góp phần đảm bảo VSATTP cho người tiêu dùng và hạn chế dịch bệnh cho động vật.

- Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, các lò giết mổ tập trung không còn hoạt động, thay vào đó là các điểm giết mổ tư nhân phát triển mạnh không theo quy hoạch, không được cơ quan Thú y kiểm soát dẫn đến chất lượng VSATTP không được đảm bảo, ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và là nguy cơ gây lây lan dịch bệnh động vật, từ bệnh động vật lây sang người.

- Trong những năm qua, tại Sơn La dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm đã được quan tâm chỉ đạo nhằm cung cấp thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh cho tiêu dùng, góp phần ngăn chặn dịch bệnh động vật và phát triển chăn nuôi. Tuy nhiên việc giết mổ gia súc, gia cầm chủ yếu hiện nay vẫn còn tuỳ tiện, phân tán nhỏ lẻ, chưa có quy hoạch cơ sở giết mổ tập trung.

- Tình hình thị trường sản phẩm chăn nuôi: 100% sản phẩm chăn nuôi là tươi sống và hoàn toàn tiêu thụ trong tỉnh. Sản phẩm được bán khắp mọi nơi không chế biến, không đóng gói, không đảm bảo VSATTP. Việc quản lý buôn bán sản phẩm chăn nuôi nhiều nơi còn bị buông lỏng.

- Việc kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh Thú y chưa được chặt chẽ đã gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng, hạn chế đến phát triển chăn nuôi quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hoá. Vì vậy cần phải có quy hoạch các điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

- Việc đổi mới phương thức chăn nuôi, giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp phù hợp với sự phát triển đi lên của nền kinh tế nước ta theo hướng CNH, HĐH và hội nhập kinh tế.

Xuất phát từ tình hình nêu trên, UBND tỉnh Sơn La lập đề án xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh.


II. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 
- Căn cứ Pháp lệnh Thú y (số 18/2004/PL-UBTVQH ngày 29/4/2004);

- Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Chỉ thị số 30/2005/CT-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp;

- Căn cứ Quyết định số 87/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy trình kiểm soát giết mổ động vật;

- Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ-UB ngày 25/8/2000 của UBND tỉnh Sơn La về việc Ban hành điều kiện kinh doanh lò giết mổ, điểm giết mổ gia súc trên địa bàn tỉnh Sơn La;

- Chỉ thị số: 66/2006/CT-BNN ngày 25/8/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường quản lý nâng cao chất lượng nông lâm sản, đảm bảo vệ sinh an toàn nông sản thực phẩm;

- Chỉ thị số: 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các biện pháp cấp bách đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phần II

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẠI 

TỈNH SƠN LA

I. SỐ LIỆU TỔNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM VÀ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI TOÀN TỈNH SƠN LA
(Theo phụ biểu 1)


II. HIỆN TRẠNG VIỆC GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẠI CÁC KHU VỰC DÂN CƯ TẬP TRUNG TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ 
1. Hệ thống giết mổ gia súc tại gia đình

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La đang có 281 hộ tham gia kinh doanh việc giết mổ gia súc tại thị xã, thị trấn và thị tứ. Trong đó có 253 hộ giết mổ lợn, 23 hộ giết mổ trâu bò và 5 hộ giết mổ cả trâu bò và lợn. (Riêng số lượng hộ tham gia kinh doanh giết mổ gia cầm tại các huyện, thị thường xuyên biến động, do đó chưa có số liệu thống kê).

	TT
	Huyện
	Tổng số 
	Lợn
	Trâu, bò
	Trâu bò + lợn

	1
	Phù Yên
	26
	23
	3
	

	2
	Quỳnh Nhai
	8
	7
	
	1

	3
	Mường La
	20
	17
	2
	1

	4
	Mai Sơn
	31
	29
	2
	

	5
	Thuận Châu
	23
	18
	5
	

	6
	Bắc Yên
	12
	11
	
	1

	7
	Mộc Châu
	25
	22
	3
	

	8
	Yên Châu
	30
	27
	2
	1

	9
	Thị xã
	70
	66
	4
	

	10
	Sông Mã
	30
	28
	2
	

	11
	Sốp Cộp
	6
	5
	
	1

	
	Cộng:
	281
	253
	23
	5


- Việc giết mổ gia súc, gia cầm: Phân tán ở khắp mọi nơi, nơi đông dân cư, trong thôn xóm, trong hộ gia đình…

- Vệ sinh an toàn thực phẩm không được đảm bảo.

- Lao động tham gia giết mổ chủ yếu là những thành viên trong gia đình.

- Mức đầu tư thấp.

Việc buôn bán, giết mổ thủ công, phân tán là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm lây lan phát tán dịch bệnh gia súc, gia cầm.

2. Số lượng gia súc giết mổ tại các địa bàn huyện, Thị xã được kiểm soát của cơ quan Thú y
	TT
	Tên huyện, thị
	ĐVT
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006

	
	
	
	Tr/ bò, ngựa
	Lợn, dê
	Tr/ bò, ngựa
	Lợn, dê
	Tr/ bò, ngựa
	Lợn, dê

	
	Tổng:
	
	6.591
	73.630
	7.025
	91.651
	6.827
	96.141

	1
	Trạm Thị xã
	Con
	1.800
	19.320
	1.110
	28.245
	1.065
	29.040

	2
	Trạm Mai Sơn
	Con
	570
	11.245
	647
	12.265
	545
	12.584

	3
	Trạm Phù Yên
	Con
	390
	9.555
	1.127
	9.255
	1.113
	9.969

	4
	Trạm Quỳnh Nhai
	Con
	88
	1.257
	93
	1.757
	109
	2.228

	5
	Trạm Bắc Yên
	Con
	60
	1.524
	153
	2.187
	145
	2.350

	6
	Trạm Mường La
	Con
	264
	2.596
	355
	5.319
	380
	6.376

	7
	Trạm Mộc Châu
	Con
	720
	10.470
	501
	10.564
	537
	10.615

	8
	Trạm Yên Châu
	Con
	1.055
	5.850
	696
	7.408
	721
	7.587

	9
	Trạm Sông Mã
	Con
	360
	5.896
	360
	5.956
	360
	5.926

	10
	Trạm Thuận Châu
	Con
	1.183
	4.819
	1.896
	7.129
	1.755
	8.191

	11
	Trạm Sốp Cộp
	Con
	106
	1.168
	87
	1.566
	97
	1.575


Số lượng giết mổ gia súc qua các năm cho chúng ta thấy lượng gia súc giết mổ kinh doanh tại các thị xã, thị trấn và thị tứ mới chỉ được kiểm tra hơn 70%, còn không ít lượng gia súc giết mổ còn trôi nổi ngoài thị trường không qua kiểm tra, kiểm soát của Thú y làm lây lan dịch bệnh cho người và gia súc; ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng và gây ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy vấn đề đặt ra là phải xây dựng ngay lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trước mắt ở các vùng nội thị xã, thị trấn.

Các hộ gia đình tham gia kinh doanh giết mổ gia súc trên đều mang tính chất tự phát, giết mổ tại các hộ gia đình xen kẽ điểm dân cư chưa có quy hoạch, ở các hộ giết mổ gia súc hàng ngày thải ra một lượng lớn chất thải từ việc giết mổ gia súc, gia cầm đã gây ô nhiễm môi trường sống của dân cư sống xung quanh như: tiếng ồn lúc giết mổ gia súc, mùi các chất thải đưa ra các cống rãnh không có nắp đậy, không những không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng tới cảnh quan đô thị. Mặt khác thực tế hiện nay toàn tỉnh vẫn chưa có điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, do đó việc kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm của cơ quan Thú y chỉ thực hiện được tại các hộ gia đình tham gia giết mổ hoặc tại các chợ nên chưa thực hiện kiểm tra sống trước khi giết mổ, nhiều trường hợp gia súc bị bệnh, cán bộ Thú y không có mặt kịp thời nên không kiểm soát được, đây cũng là một nguy cơ làm lây lan dịch bệnh cho người tiêu dùng và gia súc chăn nuôi.


III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIẾT MỔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA 
1. Ưu điểm
Công tác giết mổ gia súc, gia cầm trong thời gian vừa qua tại các thị xã, thị trấn và thị tứ đã được cán bộ Thú y thường xuyên thực hiện kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh Thú y đạt hơn 70% số gia súc, gia cầm được giết mổ đưa lưu thông trên thị trường. Hàng năm trong quá trình kiểm tra, kiểm soát đã phát hiện và xử lý hơn 200 trường hợp gia súc mắc bệnh hoặc thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh Thú y đã phải xử lý luộc chín hoặc tiêu huỷ.
Tạo việc làm cho hơn 500 - 600 lao động trong độ tuổi có việc làm ổn định từ trực tiếp giết mổ đến bán sản phẩm gia súc, gia cầm tại các chợ, có mức thu nhập từ 1.200.000đ - 1.500.000đ/tháng.

2. Tồn tại

Cơ sở vật chất nhà xưởng, nhà kho, thiết bị, xử lý môi trường của các hộ giết mổ chưa được quan tâm đầu tư.

- Nhiều sản phẩm gia súc, gia cầm sau khi giết mổ đưa ra lưu thông trên thị trường chưa thực sự đảm bảo vệ sinh.

- Việc quản lý giết mổ gia súc, gia cầm tại các địa bàn đang bị buông lỏng.

- Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được coi trọng đúng mức, nhiều trường hợp thực phẩm chưa qua kiểm soát Thú y được trà trộn với thực phẩm đã kiểm soát giết mổ (đặc biệt với các bệnh lép tô, tụ huyết trùng, bệnh truyền nhiễm lây sang người…được trộn lẫn với thịt đã đóng dấu kiểm soát giết mổ bày bán). Chưa có phương tiện chuyên dùng để vận chuyển động vật và sản phẩm động vật sau khi giết mổ thường được vận chuyển bằng xe máy ra chợ tiêu thụ và đi tới các nhà hàng, khách sạn nên không đảm bảo vệ sinh Thú y trong quá trình bảo quản, vận chuyển thực phẩm theo quy định, việc kiểm tra gia súc trước khi giết mổ chưa thực hiện được.

- Các hộ mua lợn về nuôi nhốt tại gia đình chờ giết mổ và quá trình giết mổ đã gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sống cho chính gia đình họ và những hộ xung quanh, nguy cơ từ việc giết mổ gia súc, gia cầm bị bệnh không được kiểm soát sẽ làm lây lan dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm là rất cao.

Phần III
NỘI DUNG ĐỀ ÁN
I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 
1. Mục tiêu chung 

- Kiểm soát, giám sát dịch bệnh.

- Ngăn chặn dịch bệnh từ động vật lây truyền sang người.

- Giảm tối đa ô nhiễm môi trường. Đảm bảo trật tự trị an.

- Xây dựng ngành công nghiệp chế biến giết mổ gia súc, gia cầm nhằm cung cấp các sản phẩm VSATTP cho nhân dân, nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi, phát triển thị trường bền vững. Đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể 

- Chủ động đáp ứng cơ bản nhu cầu về thực phẩm an toàn về dịch bệnh để phục vụ tiêu dùng, góp phần bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường. Từng bước tiến tới xây dựng các cơ sở chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi trong toàn tỉnh. Đặc biệt là công trường xây dựng Thuỷ điện Sơn La. Lâu dài từng bước thực hiện chế biến, bảo quản, vận chuyển phục vụ cho nhu cầu trong tỉnh, trong nước và có thể tham gia xuất khẩu.

- Góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan đô thị bằng việc tập trung các điểm giết mổ trong khu vực nội thị vào lò mổ tập trung ở ngoại thị hoặc địa điểm nội thị phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế xã hội có hệ thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh.

- Thông qua kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm tại các lò giết mổ tập trung, kiểm soát được dịch bệnh cũng như an toàn thực phẩm trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

- Giúp Nhà nước quản lý và điều tiết phát triển kinh tế đúng hướng trong giai đoạn CNH-HĐH phát triển nhanh dịch vụ thương mại toàn diện, tăng thu cho ngân sách.
a) Về lượng thịt hơi giết mổ tiêu thụ tại tỉnh Sơn La 

- Sản lượng thịt                                    Năm 2005                       Năm 2015

- Gia súc                                               20.000 tấn                      90.000 tấn

- Gia cầm                                               2.530 tấn                       10.000 tấn

- Mô hình giết mổ tập trung tại đô thị        0%                               100%

- Mô hình giết mổ tại gia đình                  100%                              50%

b) Về chất lượng

- Thực phẩm ngày càng được nâng cao về chất lượng, phong phú đa dạng.

- Ngày càng đảm bảo VSATTP theo quy định của Nhà nước.

c) Đối tượng phục vụ 

- Người tiêu dùng trên địa bàn thị xã, thị trấn và các vùng lân cận.

- Các nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện và xuất khẩu.

- Cung cấp đủ thực phẩm cho nhu cầu tiêu dùng tại công trường thuỷ điện Sơn La và các khu công nghiệp trong tương lai.

d) Hình thức giết mổ

- Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và phát triển các mạng lưới thu mua để đủ lượng gia súc giết mổ và tiêu thụ tại các chợ đầu mối.

- Tập trung giết mổ tại lò gia công hoặc tự giết mổ tại lò.


II. QUY MÔ MÔ HÌNH MỘT LÒ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG 
Căn cứ vào tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá chuyên ngành Nông nghiệp - Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2005/QĐ-BNN ngày 21/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Với sơ đồ quy trình giết mổ gia súc, gia cầm tập trung (Phụ biểu 2; 3; 4)
- Để thực phẩm đạt chất lượng VSATTP và không gây ô nhiễm môi trường, tiêu chuẩn lò mổ gia súc gồm có:

+ Nhà điều hành (văn phòng).

+ Khu nuôi thú sống để kiểm tra Thú y.

+ Khu chờ giết mổ

+ Phòng tắm vệ sinh (phun nước làm sạch con vật trước khi mổ).

+ Phóng tê điện, nơi đâm tiết, bể nước sôi (đưa vào bằng băng truyền), cạo lông, rạch bụng (lấy phủ tạng ra riêng), phanh đôi, ra móc treo kiểm tra Thú y, đưa vào kho bảo quản, xuất xưởng.

+ Toàn bộ phân đưa xuống hầm chứa Biogas.

+ Lông, móng, chất thải rắn chuyển đến bãi rác thải sau khi đã xử lý hoá chất khử trùng.

- Lò giết mổ gia cầm cần có: Nơi cắt tiết, bể nước sôi (đưa vào bằng băng truyền), đưa vào máy vặt lông, bể nước làm sạch các lông măng, rạch bụng (lấy phủ tạng ra riêng), ra móc treo kiểm tra Thú y, đóng túi đưa vào kho lạnh bảo quản hoặc xuất bán.

- Nước thải trong quá trình giết mổ và phân được xả xuống hầm khí BIOGAS trong thời gian đầu các lò mổ đun nước phục vụ cho giết mổ bằng than đá (hoặc điện), những ngày sau lượng phân thải từ ruột già ra bể chứa đủ để bể BIOGAS hoạt động thì nguồn nhiệt cung cấp chính là gas từ các bể xử lý chất thải này.

- Nước thải từ hầm khí được xả ra bể chứa (phối trộn với than bùn, chất phụ gia để sản xuất phân bón hữu cơ phục vụ cho trồng trọt).

- Dùng xe chuyên dùng vận chuyển trâu, bò, lợn, gia cầm sống đưa về khu chuồng nuôi chờ giết mổ.

- Dùng xe chuyên dùng vận chuyển thịt sau giết mổ, đã qua kiểm tra vệ sinh Thú y về các chợ đầu mối, các khách sạn nhà hàng và phục vụ công trình thuỷ điện Sơn La.

- Công nhân giết mổ gia súc, gia cầm được trang bị quần áo bảo hộ, khẩu trang đảm bảo vệ sinh trong quá trình giết mổ. Được kiểm tra sức khoẻ định kỳ.

- Sau mỗi ngày khu vực giết mổ được tẩy vệ sinh công nghiệp.


III. ĐỊA ĐIỂM, QUY MÔ LÒ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG 

Để đảm bảo cho các lò mổ hoạt động có hiệu quả và ổn định lâu dài cần có địa điểm và quy mô phù hợp, cụ thể: 

1. Địa điểm

Cách xa khu dân cư, trường học, bệnh viện, công sở tối thiểu 100m, thuận tiện giao thông, điện, nước sạch (có nước máy là tốt nhất).

2. Quy mô

Diện tích đủ cho các khu giết mổ trâu, bò, lợn, dê, chó, gia cầm riêng biệt và có khu xử lý chất thải, khu nuôi nhốt, khu cách ly theo dõi, xử lý gia súc bị bệnh hoặc sản phẩm phải tiêu huỷ. Diện tích cần thiết cho một lò giết mổ gia súc tập trung tối thiểu cần cụ thể là: 

- Quy mô: Diện tích 1 lò: 10.000 m2, công suất lợn: 200-500 con/ngày; trâu bò, ngựa, dê 25- 50 con/ngày; gia cầm 1.000 - 5.000 con/ngày được xây dựng tại thị trấn các huyện, thị: Mộc Châu, Thuận Châu, Thị xã, Mai Sơn.

- Quy mô: Diện tích 1 lò: Đất cần 5.000 m2 với công suất lợn: 100-200 con/ngày; trâu, bò, ngựa, dê: 10-20 con/ngày; gia cầm 500 - 900 con/ngày được xây dựng tại:

+ Thị trấn nông trường Mộc Châu: 01 lò tại khu vực thị trấn.

+ Thị tứ Chiềng Pấc - Thuận Châu: 01 lò tại khu vực thị tứ.

+ Phường Chiềng Sinh - thị xã: 01 lò tại khu vực ngã 3 Chiềng Sinh.

+ Thị tứ Cò Nòi - Mai Sơn: 01 lò tại trung tâm thị tứ.

+ Yên Châu: 01 lò tại khu vực thị trấn.

+ Phù Yên: 01 lò tại khu vực gần trung tâm huyện.

+ Bắc Yên: 01 lò tại khu vực gần trung tâm huyện.

+ Mường La: 01 lò tại khu vực gần trung tâm huyện.

+ Quỳnh Nhai: 01 lò tại khu vực gần trung tâm huyện.

+ Sông Mã: 01 lò tại khu vực gần trung tâm huyện.

+ Sốp Cộp: 01 lò tại khu vực gần trung tâm huyện.

- Quy mô: Diện tích đất 1 lò: Cần 3.500 m2, với công suất lợn, dê dưới 100 con/ngày; trâu, bò dưới 10 con/ngày; gia cầm dưới 500 con/ngày, được xây dựng tại: 

 + 01 điểm tại khu vực xã Chiềng Đông.

 + 01 điểm tại khu vực xã Gia Phù.

 + 01 điểm tại khu vực Chiềng Khương

Vị trí cụ thể từng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung do UBND huyện, thị xã quyết định.


IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN XÂY DỰNG LÒ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG 
- Thời gian xây dựng: từ nay đến hết năm 2008 xây dựng thí điểm 4 lò tại Thị xã, Mai Sơn, Mộc Châu và Thuận Châu bắt đầu hoạt động từ quý I năm 2009. Sau đó tổng kết rút kinh nghiệm và bắt đầu xây dựng tại các huyện khác, trong năm 2010 tất cả 11 huyện, thị phải hoàn tất các lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.


V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
1. Quy hoạch địa điểm 

- UBND các huyện, thị chịu trách nhiệm quy hoạch địa điểm cụ thể từng khu đất để xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại thị trấn các huyện, thị xã và các thị tứ, đảm bảo vệ sinh môi trường cách xa trường học, bệnh viện, nơi tập trung đông dân cư nhưng phải thuận lợi cho việc hoạt động kinh doanh giết mổ.

2. Giải pháp kỹ thuật - công nghệ 

- Công nghệ giết mổ và xử lý chất thải, ưu tiên lựa chọn công nghệ tiên tiến hiện đại quy mô vừa và nhỏ phù hợp với từng huyện, thị, dễ vận hành, sử dụng có hiệu quả. Các sản phẩm sau chế biến đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường nội tỉnh và có khả năng cạnh tranh được trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Việc mua dây chuyền công nghệ giết mổ và xử lý chất thải phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.
3. Giải pháp đầu tư 

UBND các huyện, thị xã khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vốn vào xây dựng lò giết mổ tập trung để tổ chức sản xuất kinh doanh, đa dạng hoá sở hữu: công ty cổ phần, doanh nghiệp, hợp tác xã và tư nhân…

4. Cơ chế chính sách 

- Chủ đầu tư kinh doanh lò giết mổ phải đủ điều kiện kinh doanh theo quy định hiện hành.
- Khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư xây dựng, kinh doanh lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.
- Chính sách tín dụng: Thực hiện theo Quyết định số: 394/QĐ-TTg, ngày 13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách khuyến khích đầu tư của Nhà nước hiện hành.

5. Tổ chức quản lý 

- UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc giết mổ gia súc, gia cầm tại lò mổ tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- UBND các huyện, Thị xã thành lập Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại địa bàn.

- Các chủ đầu tư lập dự án xây dựng lò giết mổ trình Hội đồng thẩm định của huyện, thị phê duyệt.

- Khi đã xây dựng xong lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung: 

+ UBND các huyện, thị thành lập đội liên ngành kiểm tra xử lý các trường hợp giết mổ gia súc, gia cầm ngoài lò mổ tập trung không có dấu kiểm soát giết mổ và tem vệ sinh Thú y đang lưu thông trên thị trường, kể cả các chủ lò mổ tập trung không thực hiện đúng các quy trình về vệ sinh an toàn thực phẩm.

 + UBND các thị trấn, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, lập cam kết giữa chính quyền với các chủ giết mổ thực hiện đúng chủ trương giết mổ gia súc tập trung của Nhà nước và thành lập ban quản lý lò mổ, đưa lĩnh vực này vào hoạt động theo quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng tổ dân phố, khu dân cư văn hoá để đấu tranh, phê bình những trường hợp giết mổ lậu không đưa gia súc, gia cầm vào giết mổ tại lò mổ tập trung.

+ Chi cục Thú y tổ chức thực hiện tốt việc kiểm soát giết mổ, kiểm tra lâm sàng và khám trước, trong và sau giết mổ theo quy định, hướng dẫn vệ sinh khử trùng tiêu độc và giám sát xử lý những sản phẩm không đủ tiêu chuẩn vệ sinh Thú y ngay tại lò mổ.

- Đối với các thị tứ, trung tâm cụm xã, xã có lượng giết mổ gia súc, gia cầm ít chưa có điều kiện xây dựng được lò giết mổ tập trung thì vận động các HTX sản xuất nông nghiệp hoặc các chủ kinh doanh giết mổ xây dựng điểm giết mổ tập trung, về địa điểm, mặt bằng xây dựng được chính quyền địa phương cho thuê hoặc hộ gia đình đã được cấp đất sau khi có sự thống nhất của các ban, ngành chức năng của xã. Tại các bản do bản quy định điểm giết mổ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh Thú y, không ảnh hưởng đến môi trường. Việc kiểm soát giết mổ hàng ngày giao cho Thú y cơ sở thực hiện.

VI. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN 
1. Hiệu quả kinh tế 

- Việc đầu tư xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung khả năng sớm thu hồi vốn đầu tư thông qua kinh doanh giết mổ sau từ 3-5 năm.

- Hiệu quả sử dụng trên một đơn vị diện tích đất cao.

- Tăng thêm thuế nộp Ngân sách nhà nước.

2. Hiệu quả xã hội 

- Kiểm tra, kiểm soát được động vật và sản phẩm động vật đảm bảo VSATTP phục vụ cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

- Quá trình kiểm tra, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm tại lò mổ phát hiện nhanh dịch bệnh gia súc, gia cầm sẽ ngăn chặn được nguy cơ lây sang người và động vật, hạn chế được thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

- Tạo được công ăn việc làm cho từ 10- 12 người có thu nhập ổn định lâu dài trên một lò giết mổ.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường sinh thái và cảnh quan đô thị, góp phần xây dựng khu dân cư văn hoá.

- Đảm bảo trật tự trị an, an ninh ở khu dân cư.
Phần IV
KẾT LUẬN
Cùng với sự phát triển của cả nước, trong những năm qua kinh tế xã hội của tỉnh Sơn La đã và đang phát triển mạnh mẽ, dân số tại các cụm dân cư tập trung ngày càng tăng, nhu cầu thực phẩm cũng ngày càng lớn nhưng thực phẩm sản xuất tại Sơn La không đủ đáp ứng với nhu cầu tiêu thụ nội địa. Hàng tháng Sơn La phải nhập từ 3.000 đến 4.000 con lợn thịt; hàng chục tấn gia cầm; hàng triệu quả trứng và 400-500 con chó từ các tỉnh ngoài vào. Từ đó các dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, bệnh tai xanh ở lợn, bệnh dại… đã lây vào Sơn La gây thiệt hại lớn về kinh tế, nguy hại đến tính mạng của nhân dân, đặc biệt làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của nhân dân trong vùng có dịch. Vì vậy việc xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và xử lý chất thải bảo vệ môi trường sinh thái là yêu cầu cấp bách của các đô thị và khu tập trung dân cư. Ngăn chặn được dịch bệnh từ gia súc, gia cầm sang người. Đề án được thực hiện sẽ đem lại hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tiến trình CNH, HĐH và hội nhập kinh tế./.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Cầm Văn Chính
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Sơ đồ 2
LÒ MỔ TẬP TRUNG CÔNG SUẤT > 100 CON
	1:    Nơi nhốt gia sức chờ giết mổ
	18:   Phòng thay đồ và vệ sinh khu bẩn

	2:    Khu tắm cho lợn
	19:   Hệ thống chuyển thân thịt

	3:    Nơi khám sống
	20:   Phòng làm mát

	4:    Khu gây choáng
	21:   Phòng thú y

	5:    Bệ phóng tiết
	22:   Phòng đóng gói

	6:    Bể nhúng nước nóng
	23:   Phòng cấp đông

	7:    Bệ cạo lông
	24:   Phòng bảo quản lạnh

	8:    Khu làm lông và sửa sạch
	25:   Nơi xuất hàng

	9:    Bồn rửa tay
	26:   Khu dịch vụ

	10:  Bể đựng nội tạng đỏ
	27:   Khu hành chính

	11:   Nơi mổ
	28:   Chuồng cách ly

	12:   Bể đựng nội tạng trắng
	29:   Nơi giết mổ khẩn

	13:   Nơi làm sạch thân thịt
	30:   Nơi tiêu huỷ lợn, thịt lợn bệnh

	14:  Nơi khám thịt sau giết mổ
	31:   Ga lắng - chắn rác

	15:  Nơi chứa đồ không ăn được
	32:   Bể vớt mỡ

	16:  Nhà kho
	33:   Bể lắng 3 ngăn

	17:  Phòng thay đồ và vệ sinh khu bẩn
	34:   Hầm xử lý kỵ khí

	
	35:   Hầm ủ 2 ngăn




(Mô hình cho một chủ giết mổ trong một cơ sở giết môt tập trung)
Biểu số 1
SỐ LIỆU THỐNG KÊ CHĂN NUÔI VÀ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI TỈNH SƠN LA 
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Năm

	
	
	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	01/04/07

	1
	Số lượng đàn gia súc gia cầm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trâu
	Con
	128.676
	130
	133.107
	139.593
	143.818
	155.277
	160.002

	
	Bò
	Con
	96.082
	100.291
	106.419
	114.104
	119.925
	154.662
	158.449

	
	Lợn
	Con
	419.694
	431.055
	441.031
	452.857
	476.028
	387.661
	442.327

	
	Ngựa
	Con
	15.790
	17.801
	17.863
	18.685
	18.849
	16.350
	18.065

	
	Dê
	Con
	39.351
	48.010
	56.874
	67.434
	85.299
	92.122
	128.474

	
	Gia cầm
	Con
	3.051.063
	3.172.584
	3.306.347
	3.170.825
	3.402.262
	3.763.254
	3.847.806

	2
	Sản phẩm chăn nuôi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sản lượng thịt
	Tấn
	14.081
	15.402
	17.507
	19.268
	23.482
	35.870
	15.921,5

	
	Trâu
	Tấn
	2.020
	2.092
	2.126
	2.788
	3.030
	4.037
	1.929

	
	Bò
	Tấn
	3.147
	3.230
	3.413
	3.350
	3.264
	2.243
	1.884

	
	Lợn
	Tấn
	6.679
	7.750
	9.417
	10.318
	13.818
	23.115
	9.929

	
	Ngựa
	Tấn
	235
	250
	293
	338
	383
	390
	171,5

	
	Dê
	Tấn
	193
	204
	275
	366
	457
	502
	280

	
	Gia cầm
	Tấn
	1.807
	1.876
	1.945
	2.108
	2.530
	5.583
	1.728

	
	Sản lượng sữa tươi
	Tấn
	2.131
	3.180
	5.826
	7.506
	7.550
	7.456
	4.063

	
	Sản lượng trứng các loại
	Nghìn quả
	
	
	
	
	
	
	21.139

	3
	Giá trị sản xuất Nông nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Giá trị sản xuất nông nghiệp
	Triệu đồng
	1.181.150
	1.542.649
	1.597.213
	1.713.352
	2.178.259
	2.836.422
	

	
	Giá trị sản xuất chăn nuôi
	Triệu đồng
	270.151
	288.147
	302.147
	389.924
	562.491
	856.811
	

	
	Tỷ trọng ngành chăn nuôi
	%
	22,87
	18,67
	18,91
	22,75
	25,82
	30,20
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